ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
(Ban hành theo Quyết định số: 1262/QĐ-ĐHYD-ĐT ngày 20.5.2016)
	· Tên học phần: 
	ĐIỀU DƯỠNG HỒI SỨC TIM

	· Mã học phần:
	61065061

	· Thuộc khối kiến thức/ kỹ năng:

☐  Kiến thức cơ bản

☒  Kiến thức chuyên ngành

☐  Học phần chuyên về kỹ năng
	☐  Kiến thức cơ sở ngành

☐  Kiến thức khác

☐ Học phần đồ án/ luận văn tốt nghiệp

	· Số tín chỉ:
	3 tín chỉ (1 lý thuyết + 2 thực hành)

	+ Số lý thuyết/ số buổi:
	15 tiết lý thuyết (4 buổi)

	+ Số tiết thực hành/ số buổi:
	120 tiết thực hành (30 buổi)

	· Học phần tiên quyết:
	Đã hoàn thành các môn: 
CSSK người lớn bệnh nội ngoại khoa 1,2 và thực tập chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh nội ngoại khoa 1,2; Chăm sóc người bệnh cấp cứu và hồi sức tích cực; Chăm sóc giảm nhẹ

	· Học phần song hành:
	


1. Mô tả học phần: 

Học phần này sẽ hỗ trợ sinh viên điều dưỡng củng cố kiến thức, kỹ năng mà sinh viên đã được học trước đó để chăm sóc hiệu quả và an toàn cho người bệnh với những bệnh lý cấp và mãn tính thuộc hệ tim mạch. Qua học phần này sinh viên sẽ  được phát triển kỹ năng chăm sóc hồi sức cho người bệnh tim mạch tại khoa Hồi sức cấp cứu tim mạch/Hồi sức tích cực khoa nội tim mạch, phát triển khả năng làm việc nhóm và các chiến lược nâng cao sức khỏe cho người bệnh tim mạch.

2. Nguồn học liệu: 
[1]. Bộ môn Nội ĐHYD (2012). Bệnh học nội khoa. Nhà xuất bản Y học.

[2]. Nguyễn Đạt Anh, Nguyễn Thị Hương (2012). Các xét nghiệm thường quy áp dụng trong thực hành lâm sàng. Nhà xuất bản Y học. 
[3].Viện Tim Thành Phố Hồ Chí Minh (2017). Phác đồ điều trị 2017. Nhà xuất bản Y học.

[4]. Brown, D. (2018). Cardiac intensive care (Third edition.). Philadelphia, PA: Elsevier.
[5]. Evans, A. (2015). Modern concepts and practices in cardiothoracic critical care. Hershey, Pennsylvania: Medical Information Science Reference 
[6]. Grech, E. (2018). Practical interventional cardiology (Third edition.). Boca Raton, FL: CRC Press.

3. [7]. Tubaro, M., Vranckx, P., & Price, S. (2015). The ESC Textbook of Intensive and Acute Cardiovascular Care (2nd ed.). Oxford: OUP Oxford.
4. Mục tiêu học phần:

	Mục tiêu
	Mô tả mục tiêu 
	CĐR của CTĐT 

	MT1
	Thể hiện năng thực hành theo pháp luật theo định hướng chủ nghĩa Mác-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh, và đạo đức nghề nghiệp như: tác phong nghiêm túc, tuân thủ các quy định của khoa phòng, nội quy của trường và thực hiện  các điều Y đức trong lĩnh vực Điều dưỡng hồi sức tim mạch
	C1

	MT2
	Phân tích các thông tin, sự thay đổi của các thông số sinh lý trong những tình huống bệnh chuyên khoa hồi sức tim.
	C2, C3, C4

	MT3
	Thực hành giao tiếp hiệu quả với người bệnh, gia đình và nhân viên y tế. 
	C8, C12

	MT4
	Trình bày/trợ giúp bác sĩ thực hiện một số thủ thuật thường làm tại đơn vị Hồi sức tích cực khoa nội tim mạch.
	C6, C8 

	MT5
	Sử dụng các kỹ năng đánh giá để nhận định tình trạng người bệnh tại đơn vị Hồi sức tích cực khoa nội tim mạch. Phát hiện và báo cáo kịp thời các tình huống nguy kịch cần xử trí ưu tiên. 
	C2, C3, C4, C7

	MT6
	Lập và thực hiện kế hoạch chăm sóc toàn diện cho người bệnh tại đơn vị Hồi sức tích cực khoa nội tim mạch để đáp ứng mục tiêu chăm sóc, các nhu cầu cá nhân và an toàn cho người bệnh dựa trên chứng cứ xác thực, qui tắc an toàn và ý kiến người bệnh/gia đình
	C2 - 6, C15

	MT7
	Giải thích được các yếu tố nguy cơ thúc đẩy bệnh lý tim mạch để hướng tới thực hiện giáo dục sức khoẻ phòng ngừa bệnh tim tiến triển, dùng thuốc an toàn, tuân thủ điều trị lâu dài và xác định nhu cầu chăm sóc giảm nhẹ của người bệnh.
	C2, C3, C4, C12


5. Đánh giá học phần : (LT 40%, TH 60%)
	Thành phần đánh giá
	Bài đánh giá
	MT học phần
	Tỷ lệ (%)

	A1. Đánh giá thường xuyên
	Nội quy – tham gia lớp tích cực 
	MT1, 2, 5-7
	10%

	A2. Đánh giá giữa kỳ
	Bài kiểm tra (trắc nghiệm/Tự luận)
	MT1, 2, 5-7
	30%

	A3. Đánh giá cuối kỳ
	Công cụ lượng giá lâm sàng
	MT3, 4
	10%

	
	Kế hoạch chăm sóc
	MT1, 2, 5-7
	30%

	
	Kĩ năng lâm sàng
	MT 1-7
	30%

	Tổng cộng
	
	
	100%


Lượng giá kiến thức: Câu hỏi trắc nghiệm (MCQ)

	
	TỈ LỆ %

SỐ CÂU
	NHỚ LẠI
	HIỂU
	ÁP DỤNG

	Mục tiêu 2
	40%
	16
	12%
	5
	20%
	8
	8%
	3

	Mục tiêu 4
	10%
	4
	3%
	1
	5%
	2
	2%
	1

	Mục tiêu 7
	50%
	20
	15%
	6
	25%
	10
	10%
	4

	Tổng cộng
	100%
	40
	30%
	12
	50%
	20
	20%
	8


· Sinh viên đủ điều kiện dự thi cuối kỳ khi không vắng quá 20% tổng số tiết của môn học và hoàn thành các bài đánh giá giữa kỳ

· Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.

· Điểm học phần được tính bằng tổng các điểm đánh giá thường xuyên, đánh giá giữa kỳ và đánh giá cuối kỳ  (A1 + A2 + A3 = 100% ) 

· Điểm đánh giá giữa kỳ và đánh giá cuối kỳ là bắt buộc cho mọi đối tượng.
· Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, sinh viên được đánh giá:
+ Đạt khi điểm tổng kết học phần > 4.0 

+ Không đạt nếu < 4,0
6. Nội dung giảng dạy: 

6.1 Lý thuyết
	Nội dung
	Số tiết: 

Lên lớp:15
Tự học: 30
	Mục tiêu
	Bài đánh giá

	
	Lên lớp
	Tự học
	
	

	Đọc 1 điện tâm đồ bình thường

Các rối loạn nhịp cấp cứu thường gặp 

Các rối loạn nhịp cần shock điện (BLS & ACLS: Advance Cardiac Life Support)
	3
	6
	MT2, 5
	Thi trắc nghiệm/ tự luận

	Shock tim

Chăm sóc và theo dõi shock tim 
	2
	4
	MT2, 5, 6
	Thi trắc nghiệm/ tự luận

	Giới thiệu các dụng cụ hỗ trợ tuần hoàn cơ học: 

· - Bóng đối xung động mạch chủ (IABP)

· - Oxy hóa máu bằng màng ngoài cơ thể (ECMO)

Chăm sóc và theo dõi NB có IABP và ECMO
	1

1
	2

2
	MT2, 4, 5, 6
	Thi trắc nghiệm/ tự luận

	Cơ chế tác động của các thuốc dùng co bóp cơ tim và thuốc vận mạch trong cấp cứu tim mạch 

Chăm sóc và theo dõi người bệnh có dùng thuốc co bóp cơ tim và thuốc vận mạch
	2

1
	4

2
	MT2, 5, 6, 7
	Thi trắc nghiệm/ tự luận

	Cơ chế tác động của các thuốc chống huyết khối (kháng kết tập tiểu cầu, kháng đông, tiêu sợi huyết)
Chăm sóc và theo dõi người bệnh có dùng thuốc chống huyết khối 
	2

1
	4

2
	MT2, 5, 6, 7
	Thi trắc nghiệm/ tự luận

	Chăm sóc người bệnh có máy tạo nhịp tạm thời (qua da, qua đường tĩnh mạch), máy tạo nhịp vĩnh viễn
	2
	4
	MT2, 5, 6, 7
	Thi trắc nghiệm/ tự luận

	Tổng cộng
	15
	30
	
	


6.2 Thực hành bệnh viện: 
	Nội dung
	Số tiết (120 tiết)
	Mục tiêu
	Bài đánh giá

	
	Lên lớp
	Tự học
	
	

	1. Năng lực thực hành chăm sóc
	80
	
	
	Đánh giá cuối kỳ

	1.1  Nhận định về vai trò, quyền hạn, trách nhiệm Điều dưỡng tại đơn vị  hồi sức tim 
	10
	
	MT1
	

	1.2 Thực hiện qui trình tiếp nhận người bệnh vào khoa.
	10
	
	MT2, 3
	

	1.3 Thu thập các thông tin, thăm khám, báo cáo nhận định các vấn đề về sức khỏe của người bệnh  được phân công. 
	20

	
	MT2, 3, 5


	

	1.4 Phân tích các thông tin, sự thay đổi của các thông số sinh lý, khí máu động mạch, phát hiện và báo cáo kịp thời các tình huống nguy kịch cần xử trí ưu tiên. Nhận biết các rối loạn nhịp tim cấp cứu thường gặp. 
	20
	
	MT2, 3, 5


	

	1.5 Lập và thực hiện kế hoạch chăm sóc người bệnh tại đơn vị hồi sức tim.: nhồi máu cơ tim, chèn ép tim, shock tim, theo dõi và quản lý các nguy cơ cho người bệnh  trước và sau can thiệp mạch vành qua da (chụp mạch vành, nong bóng, đặt stent), sau đặt máy tạo nhịp.
	20
	
	MT6


	

	2. Năng lực quản lý và phát triển nghề nghiệp
	40
	
	
	Đánh giá cuối kỳ

	2.1 Ghi chép kết quả nhận định, chăm sóc vào biểu mẫu chăm sóc  người bệnh  tại đơn vị hồi sức tim
	12
	
	MT1, 2, 5
	

	2.2 Thực hiện giao tiếp hiệu quả với người bệnh / người thân và nhóm chăm sóc  
	12
	
	MT3
	

	2.3 Thực hiện kế hoạch giáo dục sức khỏe và/hoặc hướng dẫn  kế hoạch xuất viện cho người bệnh/người thân phòng ngừa bệnh lý tim mạch, phòng ngừa bệnh tim tiến triển, và tuân thủ điều trị lâu dài
	16
	
	MT7
	

	3. Năng lực thực hành theo pháp luật và đạo đức nghề nghiệp
	
	
	
	Đánh giá cuối kỳ

	3.1 Tuân thủ các qui định của khoa phòng, nội qui của trường  trong thực hành điều dưỡng 
	
	
	MT1
	

	3.2 Thể hiện trách nhiệm và khả năng chăm sóc phù hợp với các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp qui định  trong quá trình chăm sóc cho người bệnh được phân công 
	
	
	MT1
	

	3.3 Tác phong nghiêm túc, đồng phục chỉnh tề, đúng giờ, chuẩn mực trong công việc theo quy định của ngành và đơn vị 
	
	
	MT1
	

	Tổng
	120
	
	
	


6. Quy định của học phần: 

· Sinh viên tham dự lý thuyết và thực hành bệnh viện nghiêm túc và đúng giờ. Tuân thủ các nội quy và quy định của Trường và bệnh viện trong chăm sóc người bệnh.
· Sinh viên vắng mặt quá 20% tổng số tiết học lý thuyết sẽ không được tham dự kiểm tra đánh giá giữa kỳ. Sinh viên không tham gia bài đánh giá giữa kỳ sẽ không được đánh giá cuối kỳ.
· Sinh viên phải hoàn thành đủ 100% tổng số bài tập thực hành được giao và nộp đúng thời hạn. Không hoàn thành phần nào thì phần đó bị đánh giá là không điểm (0 đ)
· Sinh viên vắng mặt trong kỳ thi kết thúc học phần, nếu không có lý do chính đáng coi như đã dự thi lần một và phải nhận điểm 0 ở kỳ thi chính. Những sinh viên này khi được trưởng khoa cho phép được dự thi một lần ở kỳ thi phụ ngay sau đó (nếu có).
· Sinh viên vắng mặt có lý do chính đáng ở kỳ thi chính, nếu được trưởng khoa cho phép, được dự thi ở kỳ thi phụ ngay sau đó (nếu có), điểm thi kết thúc học phần được coi là điểm thi lần đầu. Trường hợp không có kỳ thi phụ hoặc thi không đạt trong kỳ thi phụ, những sinh viên này sẽ phải dự thi tại các kỳ thi kết thúc học phần ở các học kỳ sau hoặc học kỳ phụ.
7. Phụ trách học phần:

· Khoa/ Bộ môn:  Khoa Điều Dưỡng – Kỹ thuật Y học Tp.HCM/ Bộ môn Điều Dưỡng – Phân môn Nội

· Địa chỉ liên hệ: 201 Nguyễn Chí Thanh, P.12, Q.5, Tp.HCM 

· Điện thoại liên hệ: (08) 38570760 
